
The Vietnamese alphabet
The Vietnamese alphabet has 29 letters: no f, j, w or z, but seven extra letters (ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư). Five tone marks on the vowels give the six
tones. Each letter has a real word from the Flashcardly course, with audio on the web page.

A a a

ảnh
photo

Ă ă á

ăn
eat

Â â ớ

ấn
press

B b bê

bà
Mrs

C c xê

cầu
bridge

D d dê

da
leather

Đ đ đê

đêm
night

E e e

eo
waist

Ê ê ê

đêm
night

G g giê

ga
station

H h hát

hồ
lake

I i i ngắn

internet
internet

K k ca

kệ
shelf

L l e-lờ

len
wool

M m em-mờ

mành
blinds

N n en-nờ

năm
year

O o o

khói
smoke

Ô ô ô

Ông
Mr

Ơ ơ ơ

người
person

P p pê

pin
battery

Q q quy R r e-rờ

rèm
curtain

S s ét-xì

sấm
thunder

T t tê

tuần
week

U u u

ủng
boots

Ư ư ư

người
person

V v vê

vali
suitcase

X x ích-xì

xuồng
canoe

Y y i dài

yoga
yoga
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